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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH HÀ TĨNH
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC 4A
Số lượng người làm việc tại các Trường Mầm non năm học 2026-2027 
(bao gồm cả số giáo viên bổ sung được Ban Tổ chức Trung ương giao)
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /     /2026 của UBND tỉnh)

	TT
	Đơn vị
	Quản lý
	Chuyên môn dùng chung
	Giáo viên (bao gồm cả số giáo viên được BTCTW bổ sung) 
	Tổng

	
	TỔNG CỘNG
	634
	273
	4.805
	5.712

	1
	Phường Thành Sen
	31
	11
	207
	249

	2
	Phường Trần Phú
	10
	4
	82
	96

	3
	Phường Hà Huy Tập
	9
	4
	82
	95

	4
	Xã Cẩm Bình
	11
	4
	79
	94

	5
	Xã Thạch Lạc
	9
	4
	56
	69

	6
	Xã Đồng Tiến
	9
	4
	61
	74

	7
	Xã Thạch Khê
	7
	4
	54
	65

	8
	Phường Sông Trí
	12
	4
	112
	128

	9
	Phường Hải Ninh
	9
	3
	63
	75

	10
	Phường Vũng Áng
	6
	2
	68
	76

	11
	Phường Hoành Sơn
	9
	3
	77
	89

	12
	Xã Kỳ Hoa
	6
	2
	61
	69

	13
	Xã Kỳ Xuân
	9
	3
	90
	102

	14
	Xã Kỳ Anh
	12
	4
	116
	132

	15
	Xã Kỳ Khang
	9
	3
	86
	98

	16
	Xã Kỳ Văn
	8
	3
	56
	67

	17
	Xã Kỳ Lạc
	6
	2
	49
	57

	18
	Xã Kỳ Thượng
	6
	2
	55
	63

	19
	Xã Sơn Kim 1
	3
	1
	23
	27

	20
	Xã Sơn Kim 2
	3
	1
	19
	23

	21
	Xã Sơn Tây
	5
	3
	51
	59

	22
	Xã Sơn Hồng
	4
	2
	28
	34

	23
	Xã Sơn Giang
	8
	5
	60
	73

	24
	Xã Hương Sơn
	13
	10
	95
	118

	25
	Xã Kim Hoa
	8
	5
	64
	77

	26
	Xã Tứ Mỹ
	10
	9
	52
	71

	27
	Xã Sơn Tiến
	8
	5
	57
	70

	28
	Xã Vũ Quang
	13
	6
	64
	83

	29
	Xã Thượng Đức
	6
	3
	30
	39

	30
	Xã Mai Hoa
	7
	3
	40
	50

	31
	Xã Cẩm Xuyên
	9
	3
	76
	88

	32
	Xã Cẩm Hưng 
	8
	3
	62
	73

	33
	Xã Cẩm Lạc 
	8
	3
	52
	63

	34
	Xã Cẩm Trung 
	9
	3
	65
	77

	35
	Xã Yên Hòa 
	5
	2
	50
	57

	36
	Xã Thiên Cầm 
	10
	4
	80
	94

	37
	Xã Cẩm Duệ 
	9
	3
	66
	78

	38
	Phường Bắc Hồng Lĩnh 
	11
	4
	77
	92

	39
	Phường Nam Hồng Lĩnh 
	8
	3
	68
	79

	40
	Xã Hương Khê 
	12
	4
	88
	104

	41
	Xã Hương Phố 
	8
	3
	49
	60

	42
	Xã Hương Đô 
	8
	3
	50
	61

	43
	Xã Phúc Trạch 
	9
	3
	59
	71

	44
	Xã Hương Xuân 
	8
	3
	51
	62

	45
	Xã Hương Bình 
	8
	3
	48
	59

	46
	Xã Hà Linh 
	6
	2
	36
	44

	47
	Xã Nghi Xuân 
	15
	5
	109
	129

	48
	Xã Tiên Điền 
	11
	4
	74
	89

	49
	Xã Cổ Đạm 
	9
	3
	113
	125

	50
	Xã Đan Hải 
	12
	4
	82
	98

	51
	Xã Can Lộc 
	9
	6
	121
	136

	52
	Xã Tùng Lộc 
	6
	2
	60
	68

	53
	Xã Xuân Lộc 
	9
	3
	73
	85

	54
	Xã Đồng Lộc 
	12
	4
	101
	117

	55
	Xã Gia Hanh 
	9
	4
	89
	102

	56
	Xã Trường Lưu 
	8
	4
	64
	76

	57
	Xã Đức Đồng 
	7
	5
	32
	44

	58
	Xã Đức Thọ 
	17
	7
	103
	127

	59
	Xã Đức Thịnh 
	19
	10
	113
	142

	60
	Xã Đức Quang 
	9
	5
	44
	58

	61
	Xã Đức Minh 
	8
	5
	48
	61

	62
	Xã Hồng Lộc 
	6
	2
	45
	53

	63
	Xã Lộc Hà 
	12
	4
	115
	131

	64
	Xã Mai Phụ 
	12
	4
	79
	95

	65
	Xã Đông Kinh 
	8
	4
	63
	75

	66
	Xã Việt Xuyên 
	8
	4
	53
	65

	67
	Xã Thạch Hà 
	11
	6
	100
	117

	68
	Xã Toàn Lưu 
	9
	6
	64
	79

	69
	Xã Thạch Xuân 
	6
	4
	46
	56
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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH HÀ TĨNH
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC 4B
Số lượng người làm việc tại các Trường Tiểu học năm học 2026-2027 
(bao gồm cả số giáo viên bổ sung được Ban Tổ chức Trung ương giao)
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /     /2026 của UBND tỉnh)

	STT
	Đơn vị
	Quản lý
	Đội
	Giáo viên (bao gồm cả số giáo viên được BTCTW bổ sung)
	Chuyên môn dùng chung
	Tổng

	TỔNG
	496
	222
	5.809
	528
	7.055

	1
	Phường Thành Sen
	25
	11
	340
	22
	398

	2
	Phường Trần Phú
	9
	4
	116
	8
	137

	3
	Phường Hà Huy Tập
	7
	3
	91
	7
	108

	4
	Xã Cẩm Bình
	8
	4
	91
	8
	111

	5
	Xã Thạch Lạc
	6
	3
	66
	6
	81

	6
	Xã Đồng Tiến
	5
	2
	64
	5
	76

	7
	Xã Thạch Khê
	7
	3
	58
	6
	74

	8
	Phường Sông Trí
	11
	4
	173
	13
	201

	9
	Phường Hải Ninh
	6
	2
	91
	6
	105

	10
	Phường Vũng Áng
	8
	3
	107
	7
	125

	11
	Phường Hoành Sơn
	6
	2
	93
	5
	106

	12
	Xã Kỳ Hoa
	4
	1
	78
	4
	87

	13
	Kỳ Xuân
	8
	3
	93
	7
	111

	14
	Xã Kỳ Anh
	10
	4
	131
	9
	154

	15
	Xã Kỳ Khang
	9
	4
	100
	12
	125

	16
	Xã Kỳ Văn
	4
	1
	67
	2
	74

	17
	Xã Kỳ Lạc
	4
	1
	56
	2
	63

	18
	Xã Kỳ Thượng
	6
	2
	66
	4
	78

	19
	Xã Sơn Kim 1
	2
	1
	29
	4
	36

	20
	Xã Sơn Kim 2
	2
	1
	19
	2
	24

	21
	Xã Sơn Tây
	4
	2
	52
	6
	64

	22
	Xã Sơn Hồng
	2
	-
	30
	-
	32

	23
	Xã Sơn Giang
	6
	3
	61
	7
	77

	24
	Xã Hương Sơn
	11
	5
	106
	14
	136

	25
	Xã Kim Hoa
	6
	3
	65
	9
	83

	26
	Xã Tứ Mỹ
	10
	5
	61
	12
	88

	27
	Xã Sơn Tiến
	5
	2
	59
	6
	72

	28
	Xã Vũ Quang
	10
	4
	73
	8
	95

	29
	Xã Thượng Đức
	6
	3
	31
	5
	45

	30
	Xã Mai Hoa
	7
	3
	42
	7
	59

	31
	Xã Cẩm Xuyên
	7
	3
	118
	9
	137

	32
	Xã Cẩm Hưng
	6
	3
	77
	7
	93

	33
	Xã Cẩm Lạc
	7
	3
	72
	6
	88

	34
	Xã Cẩm Trung
	6
	3
	78
	6
	93

	35
	Xã Yên Hòa
	4
	2
	54
	5
	65

	36
	Xã Thiên Cầm
	8
	4
	110
	9
	131

	37
	Xã Cẩm Duệ
	6
	3
	78
	6
	93

	38
	Phường Bắc Hồng Lĩnh
	9
	4
	94
	9
	116

	39
	Phường Nam Hồng Lĩnh
	4
	3
	76
	5
	88

	40
	Xã Hương Khê
	9
	4
	115
	13
	141

	41
	Xã Hương Phố
	6
	3
	56
	7
	72

	42
	Xã Hương Đô
	6
	3
	51
	6
	66

	43
	Xã Phúc Trạch
	6
	3
	72
	8
	89

	44
	Xã Hương Xuân
	6
	3
	71
	8
	88

	45
	Xã Hương Bình
	6
	3
	57
	7
	73

	46
	Xã Hà Linh
	4
	2
	50
	5
	61

	47
	Xã Nghi Xuân
	10
	4
	132
	11
	157

	48
	Xã Tiên Điền
	8
	4
	82
	8
	102

	49
	Xã Cổ Đạm
	9
	4
	127
	10
	150

	50
	Xã Đan Hải
	8
	4
	92
	8
	112

	51
	Xã Can Lộc
	10
	4
	149
	11
	174

	52
	Xã Tùng Lộc
	4
	2
	64
	4
	74

	53
	Xã Xuân Lộc
	6
	3
	94
	7
	110

	54
	Xã Đồng Lộc
	9
	4
	102
	10
	125

	55
	Xã Gia Hanh
	7
	3
	106
	9
	125

	56
	Xã Trường Lưu
	6
	3
	71
	7
	87

	57
	Xã Đức Đồng
	6
	3
	36
	6
	51

	58
	Xã Đức Thọ
	13
	6
	133
	15
	167

	59
	Xã Đức Thịnh
	16
	8
	134
	18
	176

	60
	Xã Đức Quang
	8
	4
	54
	9
	75

	61
	Xã Đức Minh
	6
	3
	53
	7
	69

	62
	Xã Hồng Lộc
	4
	2
	50
	7
	63

	63
	Xã Lộc Hà
	10
	4
	140
	11
	165

	64
	Xã Mai Phụ
	8
	4
	99
	8
	119

	65
	Xã Đông Kinh
	6
	3
	63
	7
	79

	66
	Xã Việt Xuyên
	6
	2
	52
	5
	65

	67
	Xã Thạch Hà
	9
	4
	113
	9
	135

	68
	Xã Toàn Lưu
	8
	4
	75
	8
	95

	69
	Xã Thạch Xuân
	5
	2
	50
	4
	61





	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC 4C
Số lượng người làm việc tại các Trường THCS năm học 2026-2027
(bao gồm cả số giáo viên bổ sung được Ban Tổ chức Trung ương giao)
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /      /2026 của UBND tỉnh)

	STT
	Đơn vị
	Quản lý
	Đội
	Giáo viên (bao gồm cả số giáo viên được BTCTW bổ sung)
	Thiết bị thí nghiệm
	Chuyên môn dùng chung
	Tổng

	
	
	
	
	Tổng
	Giao chính thức
	Giao dôi dư
	
	
	Tổng
	Giao chính thức
	Giao dôi dư

	TỔNG CỘNG:
	311
	145
	4.674
	4.610
	64
	147
	375
	5.652
	5.588
	64

	1
	Phường Thành Sen
	15
	7
	309
	309
	
	7
	18
	356
	356
	0

	2
	Phường Trần Phú
	6
	3
	94
	94
	
	3
	7
	113
	113
	0

	3
	Phường Hà Huy Tập
	4
	1
	60
	60
	
	2
	5
	72
	72
	0

	4
	Xã Cẩm Bình
	4
	2
	74
	74
	
	2
	4
	86
	86
	0

	5
	Xã Thạch Lạc
	2
	1
	27
	27
	
	1
	3
	34
	34
	0

	6
	Xã Đồng Tiến
	4
	2
	60
	60
	
	1
	6
	73
	73
	0

	7
	Xã Thạch Khê
	4
	2
	49
	49
	
	2
	3
	60
	60
	0

	8
	Phường Sông Trí
	6
	2
	111
	111
	
	2
	7
	128
	128
	0

	9
	Phường Hải Ninh
	7
	3
	72
	72
	
	3
	10
	95
	95
	0

	10
	Phường Vũng Áng
	5
	2
	80
	80
	
	2
	6
	95
	95
	0

	11
	Phường Hoành Sơn
	3
	2
	53
	53
	
	2
	5
	65
	65
	0

	12
	Xã Kỳ Hoa
	4
	2
	61
	61
	
	2
	6
	75
	75
	0

	13
	Kỳ Xuân
	5
	2
	67
	67
	
	2
	3
	79
	79
	0

	14
	Xã Kỳ Anh
	7
	3
	90
	90
	
	3
	6
	109
	109
	0

	15
	Xã Kỳ Khang
	5
	2
	80
	80
	
	2
	5
	94
	94
	0

	16
	Xã Kỳ Văn
	5
	3
	48
	48
	
	3
	8
	67
	67
	0

	17
	Xã Kỳ Lạc
	4
	2
	36
	36
	
	2
	2
	46
	46
	0

	18
	Xã Kỳ Thượng
	4
	2
	49
	49
	
	2
	4
	61
	61
	0

	19
	Xã Sơn Kim 1
	2
	1
	34
	34
	
	1
	2
	40
	40
	0

	20
	Xã Sơn Tây
	4
	2
	44
	44
	
	2
	5
	57
	57
	0

	21
	Xã Sơn Hồng
	4
	2
	27
	27
	
	2
	4
	39
	39
	0

	22
	Xã Sơn Giang
	2
	1
	32
	32
	
	1
	3
	39
	39
	0

	23
	Xã Hương Sơn
	5
	2
	101
	89
	12
	2
	8
	118
	106
	12

	24
	Xã Kim Hoa
	4
	2
	70
	63
	7
	2
	7
	85
	78
	7

	25
	Xã Tứ Mỹ
	4
	2
	59
	55
	4
	2
	6
	73
	69
	4

	26
	Xã Sơn Tiến
	6
	3
	68
	63
	5
	3
	10
	90
	85
	5

	27
	Xã Vũ Quang
	6
	3
	56
	56
	
	3
	8
	76
	76
	0

	28
	Xã Thượng Đức
	2
	1
	21
	19
	2
	1
	3
	28
	26
	2

	29
	Xã Mai Hoa
	6
	3
	53
	53
	
	3
	6
	71
	71
	0

	30
	Xã Cẩm Xuyên
	7
	3
	93
	93
	
	3
	7
	113
	113
	0

	31
	Xã Cẩm Hưng
	7
	3
	73
	73
	
	3
	7
	93
	93
	0

	32
	Xã Cẩm Lạc
	2
	1
	31
	31
	
	1
	3
	38
	38
	0

	33
	Xã Cẩm Trung
	2
	1
	34
	34
	
	1
	3
	41
	41
	0

	34
	Xã Yên Hòa
	4
	2
	43
	43
	
	2
	4
	55
	55
	0

	35
	Xã Thiên Cầm
	6
	3
	85
	85
	
	3
	6
	103
	103
	0

	36
	Xã Cẩm Duệ
	2
	1
	39
	39
	
	1
	2
	45
	45
	0

	37
	Phường Bắc Hồng Lĩnh
	6
	3
	83
	83
	
	3
	6
	101
	101
	0

	38
	Phường Nam Hồng Lĩnh
	6
	1
	64
	64
	
	3
	4
	78
	78
	0

	39
	Xã Hương Khê
	6
	2
	127
	127
	
	2
	10
	147
	147
	0

	40
	Xã Hương Phố
	4
	2
	42
	42
	
	2
	6
	56
	56
	0

	41
	Xã Hương Đô
	2
	1
	29
	25
	4
	1
	4
	37
	33
	4

	42
	Xã Phúc Trạch
	4
	2
	60
	60
	
	2
	6
	74
	74
	0

	43
	Xã Hương Xuân
	2
	1
	30
	30
	
	1
	3
	37
	37
	0

	44
	Xã Hương Bình
	4
	2
	48
	48
	
	2
	5
	61
	61
	0

	45
	Xã Hà Linh
	4
	2
	37
	37
	
	2
	5
	50
	50
	0

	46
	Xã Nghi Xuân
	8
	4
	99
	99
	
	4
	7
	122
	122
	0

	47
	Xã Tiên Điền
	6
	3
	96
	96
	
	3
	7
	115
	115
	0

	48
	Xã Cổ Đạm
	5
	2
	81
	81
	
	2
	5
	95
	95
	0

	49
	Xã Đan Hải
	4
	2
	70
	70
	
	2
	4
	82
	82
	0

	50
	Xã Can Lộc
	7
	3
	139
	139
	
	3
	9
	161
	161
	0

	51
	Xã Tùng Lộc
	4
	2
	67
	67
	
	2
	4
	79
	79
	0

	52
	Xã Xuân Lộc
	6
	3
	81
	81
	
	3
	3
	96
	96
	0

	53
	Xã Đồng Lộc
	5
	2
	84
	84
	
	2
	5
	98
	98
	0

	54
	Xã Gia Hanh
	6
	3
	91
	91
	
	3
	6
	109
	109
	0

	55
	Xã Trường Lưu
	4
	2
	77
	68
	9
	2
	6
	91
	82
	9

	56
	Xã Đức Đồng
	2
	1
	25
	23
	2
	1
	2
	31
	29
	2

	57
	Xã Đức Thọ
	6
	3
	121
	120
	1
	3
	9
	142
	141
	1

	58
	Xã Đức Thịnh
	8
	4
	132
	127
	5
	4
	12
	160
	155
	5

	59
	Xã Đức Quang
	2
	1
	36
	32
	4
	1
	3
	43
	39
	4

	60
	Xã Đức Minh
	2
	1
	38
	38
	
	1
	3
	45
	45
	0

	61
	Xã Hồng Lộc
	2
	1
	46
	42
	4
	1
	3
	53
	49
	4

	62
	Xã Lộc Hà
	6
	3
	112
	112
	
	3
	8
	132
	132
	0

	63
	Xã Mai Phụ
	2
	1
	51
	51
	
	1
	3
	58
	58
	0

	64
	Xã Đông Kinh
	2
	1
	45
	42
	3
	1
	3
	52
	49
	3

	65
	Xã Việt Xuyên
	6
	3
	82
	80
	2
	3
	8
	102
	100
	2

	66
	Xã Thạch Hà
	5
	2
	104
	104
	
	2
	6
	119
	119
	0

	67
	Xã Toàn Lưu
	2
	1
	42
	42
	
	1
	3
	49
	49
	0

	68
	Xã Thạch Xuân
	4
	2
	52
	52
	
	2
	5
	65
	65
	0








	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHỤ LỤC 4D
Số lượng người làm việc tại các Trường THPT năm học 2026-2027
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /      /2026 của UBND tỉnh)


	Đơn vị
	Quản lý
	Giáo viên
	Thiết bị, thí nghiệm 
	Giáo vụ
	VTVL chuyên môn dùng chung
	Tổng biên chế
	
Hợp đồng 111

	
	
	Tổng 
	Giao chính thức
	Giao dôi dư
	
	
	
	Tổng 
	Giao chính thức
	Giao dôi dư
	

	Các Trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
	124
	2,654
	2,597
	57
	42
	1
	122
	2,943
	2,886
	57
	3




